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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SYT Khánh Hòa, ngày      tháng    năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác y tế tháng 4 và kế hoạch y tế tháng 5 năm 2019 

 
I. Công tác y tế dự phòng 

1. Các bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm 

Bảng 1: Tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm tháng 4/2019   

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết

Zika 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bệnh tay chân miệng 128 0 129 0 151 0 512 0 17,1 0,0 18,0 0,0

Sốt xuất huyết 120 1 1.048 0 536 0 5.469 0 -48,9 0,0 346,7 0,0

Tả (A00), dịch hạch 

(A20), bại liệt, than, 

bạch hầu, vàng da, 

ho gà, Uốn ván SS

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uốn ván khác 0 0 1 0 0 0 0 0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Viêm màng não do 

não mô cầu (A39.0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm não Virut 

(A83-A89)
1 0 2 0 0 0 4 0 -100,0 0,0 -100,0 0,0

Viêm gan Virut A 1 0 1 0 0 0 1 0 -100,0 0,0 -100,0 0,0

Viêm gan Virut B 10 0 15 0 13 0 59 0 -13,3 0,0 30,0 0,0

Viêm gan Virut C 4 0 2 0 0 6 0 -100,0 0,0 -100,0 0,0

Viêm gan Virut 

(B15-B19)
30 0 6 0 4 25 0 -33,3 0,0 -86,7 0,0

Sởi 0 0 73 0 107 260 0 46,6 0,0

Năm 2018 Năm 2019 So với 

tháng trước 

(%)

So với cùng 

kỳ (%)Tên dịch bệnh
Cộng dồn 4 

tháng
Tháng 4 Tháng 3 Tháng 4

 

Nhận xét: 

- Số mắc SXHD trong tháng 4/2019 là 536 ca mắc, 0 chết;  So với  tháng 

03/2019 (1048 ca) số mắc tháng 04 giảm 49%. Ngoại trừ số ca mắc ở Cam Ranh 

tăng nhẹ, các huyện còn lại đều giảm mạnh so với tháng 03/2019, đặc biệt Nha 
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Trang giảm 42%, Diên Khánh giảm 40%,  Ninh Hòa giảm 56%, Cam Lâm và Diên 

Khánh đều giảm 50%.   

- Không ghi nhận ca Zika trong tháng 4/2019 

- Số mắc TCM trong tháng 04 là 151 ca mắc, 0 chết. So với  tháng 03/2019 

(129 ca) số mắc tháng 04/19 tăng 17%.  Nha Trang, Vạn Ninh, Ninh Hòa có số ca 

mắc tăng so với T3/2019, còn lại các huyện đều có số mắc ổn định. 

- Số ca sốt phát ban nghi sởi tiếp tục tăng 46% so với tháng 03/2019 . Ghi 

nhận ổ dịch sởi tại Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh 

- Chưa ghi nhận các trường hợp bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A như 

cúm A H5N1, H7N9, Ebola, Mers Cov, dịch tả…. 

- Tình hình cúm trên gia cầm: ổ dịch cúm AH5N6 trên gia cầm tại Diên 

Khánh đã xử lý xong. Hiện chưa ghi nhận ca lâm sàng cúm A nặng trong tháng 

4/2019. 

2. Hoạt động tiêm chủng mở rộng 

Bảng 2: Công tác tiêm chủng mở rộng tháng 4/2019 

Năm 

2018

Tháng 4  KH năm Tháng 3 Tháng 4
CD 

4Tháng

Số TE < 1 tuổi được tiêm đủ liều 1.546 20.270 1.301 1.462 4.867

Số TE 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 1.558 19.421 1.477 1.510 5.273

Số PNCT tiêm UV 2 (+) 1.505 20.403 1.535 1.626 5.704

Số PN 15 - 35 tiêm UV 2 657 13.781 0 0 0

Số PN 15 - 35 tiêm UV 2+ 22 11.153 0 0 0

Chỉ tiêu

Năm 2019

 

Nhận xét: 

Trẻ em <1 tuổi tiêm đủ liều giảm 15,67% so với tháng trước và giảm 26% so 

cùng kỳ; Số TE 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 giảm 30,1% so tháng trước và giảm 

33,5% so cùng kỳ.  

3. Hoạt động chăm sóc SKSS 

 Trong tháng 4 năm 2019 có 17.425  lượt khám phụ khoa, giảm 2,2% so tháng 

trước (17.816 lượt) và giảm 4,9% so cùng kỳ (18.331 lượt T4/2018); Có 9.574 lượt 

điều trị phụ khoa, tương đương so tháng trước (9.678 lượt tháng 3/2019) và tăng 

4,7% so cùng kỳ (9.141 lượt T4/2018). Không có tử vong mẹ, không có ca mắc tai 

biến sản khoa (Tháng 3/2019 có 4 ca TBSK trong đó: 2 ca băng huyết và 1 ca sản 

giật, 1 ca NTHS).  
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- Sở Y tế chỉ đạo TT Kiểm soát bệnh tật tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin 

A liều cao và tẩy giun đợt 1 năm 2019.  

III. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

Trong tháng 4/2019 không xảy vụ ngộ độc, có 56 ca mắc rối loạn thức ăn, 

tăng 14,3% so tháng trước (49 ca) và giảm 1 ca so cùng kỳ (55 ca mắc T4/2018).  

- Triển khai Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn 

thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

IV. Công tác phòng chống HIV/AIDS 

Bảng 3: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tháng 4/2019 

Năm 2018

Tháng 4  KH năm Tháng 3 Tháng 4

Số người nhiễm HIV mới 8 8 6

Tích lũy từ đầu năm 45 180 22 28

Số người nhiễm HIV tích lũy 2.146 2.249 2.255

Số bệnh nhân AIDS mới 0 130 2 3

Tích lũy từ đầu năm 20 11 14

Số bệnh nhân AIDS tích lũy

Số tử vong do AIDS mới 2 60 3 2

Tích lũy từ đầu năm 8 6 8

Số tử vong do AIDS tích lũy 1.163 1.194 1.196

Chỉ tiêu

2019

 

Nhận xét: Số người nhiễm HIV mới giảm 25% so tháng trước và giảm 25% so 

cùng kỳ; Số bệnh nhân AIDS mới tăng 1 ca so với tháng trước và tăng 3 ca so cùng 

kỳ; Số tử vong do AIDS giảm 1 ca so tháng trước và tương đương so cùng kỳ.  

- Trình UBND tỉnh về Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa do Quỹ toàn cầu tài trợ giai đoạn 2018 – 2020. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

V. Công tác khám chữa bệnh 

Bảng 4: Kết quả công tác khám chữa bệnh tháng 4/2019 
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Năm 2018

Tháng 4 KH năm Tháng 3 Tháng 4 CD 4 Tháng

Số lần khám bệnh 299.475 3.076.150 296.060 321.406 1.171.466

Số BNĐT nội trú 20.671 188.610 18.104 19.613 82.278

Số người phẫu thuật 2.093 19.090 2.354 2.168 8.066

Chỉ tiêu

Năm 2019

 

 Nhận xét: Số lần khám bệnh tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 7,3% so cùng 

kỳ; Số người điều trị nội trú tăng 8,3% so với tháng trước và giảm 5,1% so với cùng 

kỳ; Số lần phẫu thuật giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ. 

 - Sở Y tế chỉ đạo Phòng Y tế huyện, thị, thành phố, các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, các cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện kết nối cơ sở bán lẻ thuốc.  

- Trình UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phát huy vai trò của các tôn 

giáo tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

- Sở Y tế Kiện toàn Ban chỉ đạo Thực hiện đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới 

BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020” tỉnh Khánh Hòa (lần 2).  

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động an toàn sinh học tại cơ 

sở có phòng xét nghiệm. 

- Đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông và sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho 

người bị tai nạn giao thông trong dịp Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2019. Sẵn sàng nhân 

lực, trang thiết bị 

 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch đảm bảo về nhân lực, thuốc, hóa 

chất, trang thiết bị, phương tiện,… phục vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh 

cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định 

về pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống và tại các điểm 

vui chơi lễ hội trong dịp lễ 30/4 – 1/5 

VI. Các mặt công tác khác  

 - Toàn ngành Y tế phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.  

- Ban hành kế hoạch Thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng 

điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. 

 - Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Giáo dục và Đào tạo 

nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế” năm 2019. 

VII. Công tác trọng tâm tháng 5/2019 

- Sở Y tế tổ chức kiểm tra thực tế, giám sát công tác phòng chống dịch, dịch 

sốt xuất huyết Dengue, dịch bệnh tay chân miệng, dịch bệnh sốt rét, dịch Sởi và các 

bệnh dịch nguy hiểm khác; Tổ chức Kiểm tra hệ YTDP trên địa bàn tỉnh. 
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- Triển khai đấu thầu thuốc 2019 – 2021. 

-  Tiếp tục thực hiện thẩm định kỹ thuật khám chữa bệnh phân tuyến; Thẩm 

định các cơ sở hành nghề y tế tư nhân. 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng ô tô. 

- Tiếp tục triển khai công tác Hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế, vận động 

các cá nhân, tổ chức phi chính phủ tiếp tục tài trợ và chuyển giao công nghệ kỹ thuật 

trong y học và các trang thiết bị cho ngành y tế. 

- Triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã 

được Giám đốc Sở phê duyệt tại QĐ số 927/QĐ-SYT ngày 18/10/2017 và theo chỉ 

đạo đột xuất của UBND tỉnh, Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM  ĐỐC                                                           
- VP Tỉnh Ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                               

- UBND Tỉnh (để b/c) (VBĐT); 
- Các Sở khối thi đua (VBĐT);  

- Phòng PA83 (Công an tỉnh);          

- Cục Thống kê (VBĐT);                   Bùi Xuân Minh 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng ban, CĐN (VBĐT);                                                              
- Lưu: VT, KHTC. (NgH) 
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